
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

78/3 Ấp 2, Xã Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

12/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CSY PRO

3502508593

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4511

2. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: - Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa ô tô: + Sửa chữa 
phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động, + Bảo dưỡng 
thông thường, + Sửa chữa thân xe, + Sửa chữa các bộ phận của 
ô tô, + Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, + Sửa tấm chắn và cửa 
sổ, + Sửa ghế, đệm và nội thất ô tô, + Sửa chữa, bơm vá săm, 
lốp ô tô, lắp đặt hoặc thay thế

4520

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa - Môi giới mua bán hàng hóa

4610

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (Trừ gỗ, tre, nứa, 
lúa gạo và không hoạt động tại trụ sở)

4620

5. Bán buôn thực phẩm
(Không hoạt động tại trụ sở)

4632

6. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống

4633

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CSY PRO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CSY PRO COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CSY PRO CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0947748179
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Bán buôn máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - Bán buôn 
máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ 
điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày - Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

4659(Chính)

12. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ bán buôn vàng)

4662

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất, chất chống ẩm (trừ hóa chất bảng 
1 theo công ước quốc tế) - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu 
và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp - Bán buôn hóa 
chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) - Bán buôn chất 
dẻo dạng nguyên sinh - Bán buôn cao su - Bán buôn tơ, xơ, sợi 
dệt - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép - Bán buôn phế 
liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

16. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

17. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

18. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

19. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

20. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

21. Dịch vụ đóng gói
( trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

22. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

23. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

25. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

26. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(Không kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm)

1010

27. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Chế biến nông sản

1030

28. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
(Không hoạt động tại trụ sở)

1040

29. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

30. Sản xuất cà phê
(Không hoạt động tại trụ sở)

1077

31. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079
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32. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
(Không hoạt động tại trụ sở)

1080

33. Sản xuất sợi
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1311

34. Sản xuất vải dệt thoi
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1312

35. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

36. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1391

37. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1392

38. Sản xuất thảm, chăn, đệm
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1393

39. Sản xuất các loại dây bện và lưới
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1394

40. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm 
các tấm dệt sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau 
thông qua chất kết dính, - Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn... - Sản 
xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua,…

1399

41. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1410

42. Sản xuất giày, dép
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1520

43. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

44. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(Không hoạt động tại trụ sở)

1621
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45. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(Không hoạt động tại trụ sở).

1622

46. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: - Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ - Sản xuất sản phẩm 
từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện (Không hoạt động tại 
trụ sở)

1629

47. In ấn 1811

48. Dịch vụ liên quan đến in 1812

49. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
(Không hoạt động tại trụ sở)

2022

50. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(Không hoạt động tại trụ sở).

2023

51. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
(Không hoạt động tại trụ sở)

2029

52. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
(Không hoạt động tại trụ sở)

2100

53. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su
(Không hoạt động tại trụ sở)

2211

54. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác từ cao su thiên nhiên và 
cao su tổng hợp, cao su chưa lưu hoá hoặc đã lưu hoá hoặc đã 
làm cứng như: - Đĩa cao su, tấm, mảnh, thanh cao su, - Ống, 
vòi cao su, - Sản xuất băng tải, băng truyền bằng cao su, - Đồ 
dùng vệ sinh bằng cao su: Dụng cụ tránh thai cao su, chai 
chườm nước nóng, - Quần áo bằng cao su (nếu quần áo được 
sản xuất bằng cách gắn dán, chứ không phải khâu), - Tấm phủ 
sàn bằng cao su
(Không hoạt động tại trụ sở)

2219

55. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(Không hoạt động tại trụ sở)

2220

56. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
(Không hoạt động tại trụ sở)

2310

57. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
(Không hoạt động tại trụ sở)

2392

58. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
(Không hoạt động tại trụ sở)

2394

59. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
(Không hoạt động tại trụ sở)

2395

60. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396
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61. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

62. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

63. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác 
chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa 
chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động ..; - Bán trực tiếp 
nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực tiếp tới tận nhà 
người sử dụng; - Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài 
cửa hàng).

4799

64. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ 
(Không hoạt động tại trụ sở).

3100

65. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất chất chống ẩm dùng trong thực phẩm; Sản 
xuất túi hút khí ethylene, dầu chống rỉ sét, giấy chồng rỉ sét, 
tem chống ẩm móc, than hoạt tính, đất sét hút ẩm hoạt tính; 
Sản xuất cát vệ sinh cho cho mèo, chất khử trùng; Sản xuất hóa 
chất trong lĩnh vực công nghiệp: tinh dầu, dầu thơm, hương 
liệu, soda, muối công nghiệp (không tồn trữ hóa chất) (không 
hoạt động tại trụ sở)

3290

66. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

67. Tái chế phế liệu 3830

68. Xây dựng công trình đường sắt 4211

69. Xây dựng công trình đường bộ 4212

70. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: 
đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công

4299

71. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

72. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

73. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự; - Bán lẻ đèn và bộ đèn; - Bán lẻ dụng cụ gia đình và 
dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng gốm, sứ, hàng thủy tinh; - Bán 
lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, mây và 
vật liệu tết bện; - Bán lẻ thiết bị gia dụng; - Bán lẻ nhạc cụ; - 
Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két sắt... 
không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng; - Bán lẻ thiết bị 
và hàng gia dụng khác chưa được phân vào đâu.

4759
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5.000.000.000 VNĐ

74. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

75. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

76. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan 
đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh 
đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001149005974

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp 2, Xã Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp 2, Xã Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

NGUYỄN THỊ PHÚC Nữ
01/01/1949 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001149005974
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp 2, Xã Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp 2, Xã Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ PHÚC Nữ

01/01/1949 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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